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I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng) 

Câu 1: a) Số “Ba triệu sáu trăm năm mươi nghìn hai trăm linh tám” viết là:
A. 3 605 208

B. 360 208

C. 3 650 208
D. 3 605 280

b) Trong số 18 763 872 chữ số 6 thuộc: 

A. Hàng chục nghìn, lớp nghìn                   C. Hàng nghìn, lớp nghìn

B. Hàng triệu, lớp triệu                               D. Hàng nghìn, lớp chục nghìn

Câu 2:

a) Chữ số 8 trong số 658 700 324 có giá trị là?

	A. 8 000 000 
	B.800 000
	C. 80 000
	D. 80 000 000


b) Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh năm 1491. Vậy năm đó thuộc thế kỷ nào ?

 A. XX                    B. XIX                           C. XIV                      D. XV

Câu 3:a) Số thứ năm trong dãy số 212, 232, 252, 272, …. là:

A. 292                 B. 302                 C. 312                                      D.322
b) Dãy số tự nhiên là:

A. 2; 4; 6; 8;…           B. 0; 1; 2; 3; 4;…         C. 3; 5; 7; 9; 11;...
      D. 0; 1; 2; 3; 4.
Câu 4: Cho các số 721 549; 172 495; 127 459; 721 945, số lớn nhất trong các số đó khi làm tròn đến hàng  trăm nghìn được số 700 000 là:

A. 721 549            B. 172 495                C. 127 459               D. 721 945

	Câu 5. Viết số thích hợp vào chố chấm:

Hình vẽ bên có ......... cặp cạnh vuông góc  


          và ......... cặp cạnh song song.


	


Câu 6: Bảng thống kê số học sinh đăng kí tham gia các câu lạc bộ của lớp 4C thu được kết quả như sau: 

	Tên câu lạc bộ
	Toán tư duy
	Yêu Tiếng việt
	Yêu sách
	Nghệ thuật

	Số lượng (học sinh)
	12
	9
	6
	7


a) Học sinh tham gia câu lạc bộ ……………….. …nhiều nhất, số lượng là …………
b) Học sinh tham gia câu lạc bộ ……………….. …ít nhất, số lượng là ……………..
Câu 7 (1 điểm)  Đúng ghi Đ, sai ghi S:
        A.  5m2 6cm2 = 50 006 cm2                     C. 3 tấn 75 kg =  3750 kg     
         B. 360 dm2    = 3m2 6dm2                       D. 2 phút 15 phút = 135 phút
II. TỰ LUẬN 

Câu 8 (1 điểm)   

	a) Đặt tính rồi tính
756 163 + 215 218       439 260 – 215 308  
……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
	b)Tính giá trị biểu thức 
7 250 - b x 6 với a = 5; b = 218.
………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………


Câu 9.(1 điểm) Một xe chở 4 tấn gạo nếp và tẻ. Số gạo nếp ít hơn gạo tẻ  1250 kg. Hỏi xe đó chở bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
Câu 10.(1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 22 654 + 1 273 – 2 654                          b)  4 963 + 1 034 + 1 037 + 966
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 

	Câu số
	Đáp án
	Số điểm

	Câu 1 
	a)           C
	0, 5 đ

	
	b)           A
	0, 5 đ

	Câu 2
	a)           A
	0, 5 đ

	
	b)           D
	0, 5 đ

	Câu 3
	a)           A
	0, 5 đ

	
	b)           B
	0, 5 đ

	Câu 4
	              D
	1 đ

	Câu 5
	 3; 1
	1 đ

	Câu 6
	a) Toán tư duy  ….. 12 học sinh
	0, 5 đ

	
	b) Yêu sách  ….. 6 học sinh
	0, 5 đ

	Câu 7
	a): Đ; b): S; c): S; d) Đ
	1 đ

	Câu 8
	a)Mỗi  phần đặt tính đúng cho 0,25 đ

- Đặt tính đúng cho 0,1 đ

- Tính đúng cho 0,15 đ
b) Nếu a = 5; b = 218 thì 

7 250 - b x 6 = 7 250 - 218 x 6 
= 7 250 - 1308
= 5 942
	0,5 đ
0,3 đ

0,1đ

0,1đ

	Câu 9
	Đổi 4 tấn = 4000 kg

Xe đó chở số gạo tẻ  là:

(4 000 + 1 250) : 2  =  2 625(kg)

Xe đó chở số gạo nếp là

4 000 – 2 625 = 1 375 (kg)

                              Đáp số: 2 625 kg gạo tẻ
                                           1 375 kg gạo nếp  
	0,25đ
0,25 đ 

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 10 (1điểm)
	a) 22 654 + 1 273 – 2 654

= ( 22 654 – 2 654) + 1 273 

=          20 000         + 1 273 

=           21 273                     
	0,2 đ

0,2 đ

0,1đ

	
	b)4 963 + 1 034 + 1 037 + 966

= ( 4 963 + 1 037) + ( 1 034 + 966)  
=        6 000           +          2 000      
=     8 000                                           
	0,2 đ

0,2 đ

0,1đ
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